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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018
Kỳ 2 tháng 8 năm 2018

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

158.414.008.07013.325.680.893USDTỔNG TRỊ GIÁ
111.269.881.2939.672.524.344USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
5.595.352.078486.934.787USD1 Hàng thủy sản
2.691.102.797184.767.503USD2 Hàng rau quả
2.282.792.594242.789168.649.160Tấn3 Hạt điều 19.677
2.538.551.6201.326.498147.620.596Tấn4 Cà phê 80.835

132.850.71981.04110.195.776Tấn5 Chè 5.952
584.181.836175.47235.959.488Tấn6 Hạt tiêu 12.308

2.287.245.7124.534.491193.007.892Tấn7 Gạo 387.554
638.397.8951.689.23025.321.066Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 59.688
125.858.097581.9721.322.157Tấn 5.451- Sắn
419.626.17333.730.999USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
482.575.42733.315.307USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
126.475.8902.266.26312.280.420Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 71.245
779.673.71820.671.58664.976.190Tấn12 Clanhke và xi măng 1.568.526
229.218.9491.694.64517.604.413Tấn13 Than các loại 129.094

1.457.821.5512.599.488100.581.977Tấn14 Dầu thô 181.268
1.363.639.2992.126.46096.825.506Tấn15 Xăng dầu các loại 144.832
1.130.323.173100.350.366USD16 Hóa chất

699.075.98053.770.737USD17 Sản phẩm hóa chất
200.620.001611.5009.933.644Tấn18 Phân bón các loại 29.415
590.536.371579.70740.310.353Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 32.822

1.975.242.934153.974.728USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
1.226.120.310877.644114.088.636Tấn21 Cao su 89.496

463.007.75138.364.375USD22 Sản phẩm từ cao su
2.233.132.043165.670.321USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

219.019.72514.926.075USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
5.663.732.131436.406.309USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
3.939.048.417303.489.572USD- Sản phẩm gỗ

679.878.87245.607.522USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
2.686.214.009978.914201.746.003Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 72.342

19.761.134.2441.742.340.151USD28 Hàng dệt, may
1.108.834.99897.616.490USD- Vải các loại

356.363.39526.815.946USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác
10.573.061.615721.274.385USD30 Giày dép các loại
1.288.626.88291.699.507USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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326.300.65122.834.432USD32 Sản phẩm gốm, sứ
673.934.53246.318.562USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
402.839.26339.601.876USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

2.993.171.3794.045.358298.734.536Tấn35 Sắt thép các loại 417.584
1.967.288.609152.680.753USD36 Sản phẩm từ sắt thép
1.563.385.803104.041.923USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

18.945.107.0761.633.688.939USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
31.627.216.4653.078.874.569USD39 Điện thoại các loại và linh kiện
2.878.527.860327.040.064USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

10.804.312.677916.279.062USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
1.113.897.103102.158.202USD42 Dây điện và dây cáp điện
5.324.713.901375.288.861USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

763.589.18743.234.706USD- Tàu thuyền các loại
3.211.665.491248.235.881USD- Phụ tùng ô tô

667.949.25544.538.162USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
919.722.99378.491.785USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

6.850.044.809536.059.029USD46 Hàng hóa khác
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